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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
 
 
 
 
 

TT 
Mã 

HS 
Họ Tên Ngày sinh Địa chỉ Ngành trúng tuyển 

Điểm xét học bổng 
Tổng 

điểm 

Ghi 

chú 
Toán Văn 

Điểm 

ƯT 

1 224 Nguyễn Tuấn Anh 29/05/2006 
Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà 

Nội 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 9 8,9 3 20,9   

2 211 Đỗ Thị Mai Lan 21/02/2006 
Xã Trần Phú, Chương Mỹ, 

Hà Nội 
Thương mại điện tử 8,6 9 3 20,6   

3 162 Tạ Thuỳ Dung 28/01/2006 
Thị Trấn Lương Sơn, huyện 

Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình 
Hướng dẫn du lịch 8 9 3 20   

4 265 Nguyễn Thị Hải Yến 26/07/2006 
Xã Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà 

Nội 
Hướng dẫn du lịch 9,1 9,2 

1 
19,3   

5 214 Lê Trà My 30/11/2006 
 Xã Kỳ Sơn, Huyện Tân Kỳ, 

Tỉnh Nghệ An 
Quản trị khách sạn 8,6 8,4 2 19,0  

 

 Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
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